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UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NAM
Số: 20/2004/QĐ-UB
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tam Kỳ, ngày 18 tháng  3 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Về Chương trình xây dựng văn bản Quy phạm Pháp luật 

của UBND tỉnh năm 2004

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

 Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-BTP ngày 16/01/2004 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp "Về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2004";

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 08/TT-TP ngày 19/02/2004 về đề nghị ban hành văn bản năm 2004;
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2004 của UBND tỉnh gồm 17 Chỉ thị và 43 Quyết định để triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Giao cho Văn phòng HĐND và UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện Chương trình xây dựng văn bản pháp quy của UBND và trình UBND tỉnh tỉnh đúng tiến độ đề ra; Sở Tư pháp có trách nhiệm tham gia tính pháp lý các văn bản của các ngành được UBND tỉnh giao soạn thảo trước khi trình UBND tỉnh ban hành. 

Điều 3. Cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm soạn thảo văn bản, phối hợp với các cơ quan liên quan đảm bảo tiến độ, tính hợp hiến, hợp pháp, minh bạch, khả thi của văn bản được ban hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh Quảng Nam, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- TTTU, HĐND, UBND tỉnh

- CPVP; CV

- Như Điều 5

-Lưu VT-NC

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  TỈNH QUẢNG NAM

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Xuân Phúc


DANH MỤC BAN HÀNH VĂN BẢN QPPL

(kèm theo Quyết định số.20./2004/QĐ-UB ngày.18.tháng 03 năm 2004 của UBND tỉnh Quảng Nam)

STT
Hình thức văn bản


Nội dung văn bản
Cơ quan chủ trì

soạn thảo
Cơ quan phối hợp
Thời gian ban hành
Ghi chú

1
Chỉ thị
Tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh
Sở LĐTB&XH
Sở Công nghiệp
Năm 2004


2
Chỉ thị
Tăng cường công tác quản lý thu Ngân sách năm 2004
UBND tỉnh
Cục thuế
Quý I/2004


3
Chỉ thị
về việc tăng cường công tác quản lý Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng trên địa bàn tỉnh thay thế Chỉ thị 37/CT-UB, ngày 16/8/1997 của UBND tỉnh Quảng Nam 
Sở Khoa học và Công nghệ

Quý I/2004


4
Chỉ thị
Tập trung lập lại trật tự trong hoạt động GTVT đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh
Sở GTVT
Sở Tư pháp, Công an tỉnh
Tháng 3/2004


5
Chỉ thị
V/v triển khai điều tra lao động có nghề và LĐ bị mất đất do quá trình đô thị hóa
Sở LĐTB&XH
Cục thống kê
Tháng 3/2004


6
Chỉ thị
Tăng cường quản lý hoạt động xe công nông
Sở GTVT
Công an tỉnh
Tháng 5/2004


7
Chỉ thị
Về việc tăng cường quản lý công tác hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Sở Y tế

Quý II/2004


8
Chỉ thị
Về việc đẩy mạnh thực hiện xây dựng chuẩn quốc gia về y tế xã đến năm 2010 tại tỉnh Quảng Nam
Sở Y tế
Sở Nội vụ, UBND các huyện, thị
Quý II/2004


9
Chỉ thị
Về việc đẩy mạnh thực hiện chính sách quốc gia về thuốc tại tỉnh Quảng Nam
Sở Y tế

Quý II/2004


10
Chỉ thị
Tăng cường công tác quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh
Sở Khoa học và Công nghệ
Sở Thương mại
Quý II/2004


11
Chỉ thị
Về tăng cường công tác đảm bảo an toàn bức xạ trên địa bàn tỉnh
Sở Khoa học và Công nghệ

Quý II/2004


12
Chỉ thị
Tuyên truyền, phổ biến và triển khai Luật đất đai mới
Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Tư pháp
Quý II/2004


13
Chỉ thị
Về việc lập và thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
Sở Tài nguyên và Môi trường

Quý II/2004


14
Chỉ thị 
Giải quyết tồn tại về giao đất, cấp giấy CNQSD đất nông nghiệp
Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã
Quý II/2004


15
Chỉ thị
Tăng cường chỉ đạo công tác Thương binh liệt sỹ và người có công và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 57 năm ngày TBLS (27/7/1947 - 27/7/2004)
Sở LĐTB&XH

Tháng 6/2004


16
Chỉ thị
Xử lý, giải quyết dứt điểm các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất vi phạm chính sách đất đai
Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã
Quý III/2004


17
Chỉ thị 
Tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
Sở Tài nguyên và Môi trường

Quý III/2004


DANH MỤC BAN HÀNH VĂN BẢN QPPL

(kèm theo Quyết định số.20/2004/QĐ-UB ngày.18.tháng 03 năm 2004 của UBND tỉnh Quảng Nam)

STT
Hình thức VB
Nội dung văn bản
CQ chủ trì S/thảo
CQ phối hợp
Thời gian ban hành
Ghi chú

01
Quyết định
Bổ sung hoàn thiện cơ chế ưu đãi đầu tư vào địa bàn tỉnh Quảng Nam
Sở KH&ĐT
Sở Tài chính, Cục thuế tỉnh
Quý I/2004


02
Quyết định
Bổ sung hoàn thiện cơ chế ưu đãi đầu tư vào địa bàn khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam
Ban QLKKTM Chu Lai
Sở KH&ĐT, Sở Tài chính, Cục thuế tỉnh
Quý I/2004


03
Quyết định
Cơ chế khuyến khích phát triển chăn nuôi (bò)
Sở NN&PTNT
Sở Tài chính
Quý I/2004


04
Quyết định
Sửa đổi, bổ sung cơ chế phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, kiên cố hóa kênh mương
Sở NN&PTNT
Sở Tài chính phối hợp với Sở KH&ĐT
Quý I/2004


05
Quyết định
Sửa đổi, bổ sung cơ chế phát triển kiên cố hóa giao thông nông thôn
Sở GT- Vận tải
Sở Tài chính phối hợp với Sở KH&ĐT
Quý I/2004


06
Quyết định
Cơ chế bảo toàn vốn đối với kinh phí SN nông nghiệp
Sở NN&PTNT
Sở Tài chính
Quý I/2004


07
Quyết định
Cơ chế bảo toàn vốn đối với kinh phí SN y tế
Sở Y tế
Sở Tài chính
Quý I/2004


08
Quyết định
Xây dựng cơ chế ứng vốn bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng, tái định cư theo dự án được duyệt
Sở Tài chính
Sở Tài chính
Quý I/2004


09
Quyết định
Sửa đổi, bổ sung cơ chế tài chính thực hiện dự án sử dụng quỹ đất tạo vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo hướng tạo vốn từ quỹ đất
Sở Tài chính
Sở Tài chính
Quý I/2004


10
Quyết định
Cơ chế ưu đãi đầu tư chế biến xuất khẩu thủy sản
Sở Thủy sản
Sở Tài chính
Quý I/2004


11
Quyết định
Cơ chế hỗ trợ đào tạo cán bộ cơ sở
Sở Nội vụ
Sở Tài chính
Quý I/2004


12
Quyết định
Cơ chế khuyến khích đào tạo nghề
Sở LĐ, TB&XH
Sở Tài chính
Quý I/2004


13
Quyết định
Đề án cung cấp thông tin thiết yếu phục vụ cho các nhà đầu tư
Sở KH&ĐT 
Sở Khoa học công nghệ, Cục Thống kê
Quý I/2004


14
Quyết định
Đề án thu hút vốn đầu tư (kể cả vốn đầu tư trong nước và nước ngoài), xác định danh mục gọi vốn ODA, NGO, FDI phù hợp với yêu cầu hội nhập và tổ chức vận động xúc tiến đầu tư tại các nước Nhật bản, Hoa kỳ, EU, Hàn quốc, Đài loan,...
Sở KH&ĐT

Quý I


15
Quyết định
Chương trình hành động thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính trong việc giải quyết các thủ tục xuất nhập khẩu, tính thuế, quyết toán thuế theo hướng nhanh, gọn, đảm bảo chính sách theo hướng hội nhập quốc tế.
Cục Hải quan
Cục Thuế
Quý I/2004


16
Quyết định
Hướng dẫn các thủ tục ưu đãi về thuế theo chủ trương của UBND tỉnh
Cục Thuế

Quý I/2004


17
Quyết định
Cơ chế, các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các sản phẩm công nghiệp ( trước hết là hàng dệt may, da, giày, công nghiệp chế biến, thủ công mỹ nghệ...) nhằm tạo sự đột phá trong sự phát triển của thị trường nội địa, đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu trong quá trình hội nhập khu vực và quốc tế
Sở Công nghiệp
Sở Tài chính
Quý I/2004


18
Quyết định
Lộ trình xúc tiến thương mại, chủ động theo dõi và dự báo tình hình thị trường giúp doanh nghiệp xây dưng kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp, hiệu quả. Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa, xúc tiến thương mại, nâng cao khả năng cạnh tranh, phát triển thị trường xuất khẩu
Sở Thương mại
Sở Thương mại phối hợp cùng các ngành liên quan
Quý I/2004


19
Quyết định
Xây dựng chương trình hành động về công tác tuyên truyền quảng bá mở rộng thị trường khách du lịch nội địa và quốc tế, phát triển lữ hành đặc biệt là lữ hành quốc tế


Sở Du lịch
Sở Du lịch phối hợp cùng các ngành liên quan
Quý I/2004


20
Quyết định
Quy chế quản lý xây dựng theo các đồ án quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tổ chức công bố và công khai các đồ án xây dựng để dân biết, dân kiểm tra và thực hiện
Sở Xây dựng
Sở Tài nguyên và Môi trường
Quý I/2004


21
Quyết định
Các biện pháp xử lý mạnh đối với trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực TT ATGT trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
VP TT Ban ATGT
Sở GTVT, Sở TP Công an VKSND, BCHQS, BCHBĐBP,

  Ban ATGT
Năm 2004


22
Quyết định
Thành lập Quỹ quốc gia giải quyết việc làm địa phương và thành lập ban chỉ đạo
Sở LĐTB&XH

Tháng 2/2004


23
Quyết định
Quy chế về tổ chức và hoạt động của TTKN và PTG thủy sản
TTKN và PTG thủy sản
Sở Thủy sản
Tháng 2/2004


24
Quyết định
Cơ chế ưu đãi khuyến khích đầu tư trên địa bàn Quảng Nam
Sở KH&ĐT
Sở Tài chính, Cục thuế, BQLKCN
Tháng 3/2004


25
Quyết định
Ban hành Đề án Xuất khẩu lao động tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2005 - 2010
Sở LĐTB&XH

Tháng 3/2004


26
Quyết định
Quy định về việc xác định các nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh
Sở Khoa học và Công nghệ

Quý I/2004


27
Quyết định
Quản lý Tài nguyên khoáng sản
Sở Tài nguyên và Môi trường

Quý I/2004


28
Quyết định
Quy chế tuyên truyền viên pháp luật 
Sở Tư pháp
VP HĐND và UBND tỉnh
Quý I/2004


29
Quyết định
Phân cấp quản lý cấp phép hoạt động Bến khách ngang sông
Sở GTVT
Các huyện, thị xã
Tháng 4/2004


30
Quyết định
Phê duyệt dự án đào tạo nghề cho nông dân và dự án dạy nghề cho thanh niên dân tộc
Sở LĐTB&XH

Tháng 4/2004


31
Quyết định
Ban hành Quy chế khoán quản về sửa chữa thường xuyên đường bộ
Sở GTVT
Ban QLDA-GTNT, Cty Cổ phẩn CTGTVT QNam
Tháng 6/2004


32
Quyết định
Cơ chế chính sách ưu đãi khuyến khích phát triển kinh tế thủy sản
Sở Thủy sản
- Sở Tư pháp

- UBND các huyện, thị nghề cá
Quý II/2004


33
Quyết định
Quy chế quản lý bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản
Chi cục bảo vệ nguồn lợi thủy sản
- Sở Tư pháp

- UBND các huyện, thị nghề cá
Cuối Quý II/2004


34
Quyết định
Quy chế bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Nam
Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Khoa học và Công nghệ
Quý II/2004


35
Quyết định
Quy định thẩm định công nghệ, giám định thiết bị công nghệ, hợp đồng chuyển giao công nghệ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh
Sở Khoa học và Công nghệ
Sở Công nghiệp, Sở KH&ĐT, Sở Tài chính
Quý II/2004


36
Quyết định
Phê duyệt quy hoạch GTVT đến năm 2015
Sở GTVT
Các ngành và huyện, thị xã trong tỉnh
Tháng 8/2004


37
Quyết định
Quy định về hỗ trợ cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đạt giải thưởng Chất lượng Việt Nam
Sở Khoa học và Công nghệ
Sở Công nghiệp, Sở KH&ĐT, Sở Tài chính
Quý III/2004


38
Quyết định
Bổ sung mặt hàng vào danh mục hàng hóa bắt buộc phải công bố chất lượng
Sở Khoa học và Công nghệ

Quý III/2004


39
Quyết định
ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận QSD đất trong một số trường hợp được phép ủy quyền theo luật mới
Sở Tài nguyên và Môi trường

Quý IV/2004


40
Quyết định
Về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về lĩnh vực tài chính thuộc UBND các cấp
Sở Tài chính
Sở Nội vụ
Quý III/2004


41
Quyết định
Sửa đổi, bổ sung phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại
Sở KH&ĐT

Năm 2004


42
Quyết định
Đề án thông tin thiết yếu phục vụ cho các nhà đầu tư
Sở KH&ĐT

Năm 2004


43
Quyết định
Đề án thu hút vốn đầu tư
Sở KH&ĐT

Năm 2004








